TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LỖI
Ma trận về nội dung và câu hỏi đề kiểm tra cuối học kỳ 2
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	TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LỖI    
Họ và tên học sinh : …………………...

Lớp : …... 
	       ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

               MÔN : TOÁN   -    LỚP 4

Năm học : 2022- 2023
Thời gian: 40 phút( Không kể thời gian giao đề)


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm):

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu bài tập:

Câu 1: ( 1 điểm): 
a.   Phân số nào dưới đây bé hơn phân số 
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A. 
[image: image2.wmf]7

4




B. 
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b.   Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để  
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  là:

A. 5
                 B.  3


         C.  15     
        D. 21
Câu  2  ( 1 điểm): 
 Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 4 000 quãng đường từ A đến B đo được 3 cm. Độ dài thật của quãng đường từ A đến B là:
A. 1200 m

B. 1200 cm

C. 12 cm

D. 120 m


Câu 3 :  ( 1 điểm): 
 Trong hình bình hành ABCD có các cặp cạnh song song và bằng nhau là:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
A. AD và AB; BC và AD                                                   B                               C                                              

B. AB và DC; AD và BC                                             

C. AC và BD; AB và CD                                                                                                                                                             

                                                                                        A                           D                        
Câu 4: ( 1 điểm):  Anh hơn em 4 tuổi. Tuổi em bằng 
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tuổi anh. Tuổi của em là ……tuổi. Tuổi của anh là………….. tuổi.

Câu 5: ( 1 điểm)  a) Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào dài nhất?
A. 2940 giây                   B.  47 phút            C. 
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Câu 6: ( 1 điểm) Số trung bình cộng của 234; 125 và 304 là:   

 A. 221                        B. 663                    C. 211                         D. 125
B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 7 ( 2 điểm): Tính:  
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Câu 8 ( 1,5 điểm) : Giải bài toán sau:
         Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 70 m. Chiều dài bằng 
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 chiều rộng. Tìm diện tích của mảnh đất đó ?
Bài giải

………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………….
………………………………………………………………………………..………………………………………………….
……………………………………………………………………………..…………………………………………………….
………………………………………………………………………………..………………………………………………….
………………………………………………………………………………..………………………………………………….

………………………………………………………………………………..………………………………………………….
……………………………………………………………………………..…………………………………………………….
………………………………………………………………………………..………………………………………………….
………………………………………………………………………………..………………………………………………….
………………………………………………………………………………..………………………………………………….
……………………………………………………………………………..…………………………………………………….
Câu 9  (0,5 điểm):   
Tìm hai phân số tối giản khác nhau cùng có tử số bằng 1 và có tổng bằng 
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.
………………………………………………………………………………..………………………………………………….

………………………………………………………………………………..………………………………………………….
    GV coi thi                                                                                  GV chấm thi
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LỖI
       ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ 2 - MÔN TOÁN LỚP 4

 NĂM HỌC 2022- 2023
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm):
Câu 1:  a.  D  (0,5 điểm)                   
             b.  A  ( 0, 5 điểm
Câu  2 :   D (1 điểm)
Câu 3 : B ( 1 điểm)
Câu 4:  Em: 12 tuổi; anh 16 tuổi  (1 điểm)
Câu 5:   A  ( 1 điểm)
Câu 6:   A  ( 1 điểm)

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 7: ( 2 điểm):    (Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm)
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Câu 8 ( 1,5 điểm) : Giải bài toán sau:
- Vẽ sơ đồ đúng và tìm tổng số phần bằng nhau là: 3 + 2  = 5 (phần)    (0,25 điểm)

- Chiều dài của mảnh đất là: 70 : 5 x 3= 42(m)                                      (0,25 điểm)
- Chiều rộng của mảnh đất là:    70 - 42  = 28 (m)                                   (0,25 điểm)

- Diện tích của mảnh đất là: 42 x 28= 1176( m
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)                                    (0,5 điểm)
- Ghi đúng đáp số                                                                                      (0,25 điểm)

Câu 9 : (0,5 điểm):  
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